

Phụ lục III.11
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung (danh mục dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan theo dõi danh mục đối với các dự án đã tất toán)
	Phân loại 
	Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ)
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức
 vốn đầu tư
	
	
	Kế hoạch 2025
	trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	ĐẤT
	Nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12.1
	12.2
	12.3
	12.4
	13

	 
	TỔNG SỐ
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	324.221,876200
	262.501,281200
	38.244,595
	17.510 
	5.966 
	

	A
	DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Ban Quản lý dự án khu vực 11
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 
	HT 2025
	các xã
	8072168
	261
	2024-2025
	2345/QĐ-UBND ngày 04/6/2024
	5.230
	5.000
	2.500
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	2
	Mở rộng trường Mầm non Phú An
	HT 2025
	Phú An
	7976624
	071
	2023-2025
	2711/QĐ-UBND ngày 02/8/2023
	12.295
	7.700
	3.140
	4.320
	4.320
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	3
	Nâng cấp trường Tiểu học Phù Đổng
	CT 2026
	Phú Lâm
	7964418
	072
	2024-2026
	3487/QĐ-UBND ngày 06/10/2023
	41.153
	39.100
	7.050
	565
	65
	 
	500
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	4
	Sửa chữa trường TH & THCS Phú An
	HT 2025
	Phú An
	7963056
	072
	2024-2025
	4008/QĐ-UBND ngày 25/9/2024
	14.992
	14.000
	4.000
	10.000
	6.000
	4.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	5
	Sửa chữa Nhà công vụ và trang bị Phòng Khánh tiết Huyện ủy
	HT 2025
	Thị trấn
	8031723
	351
	2023-2025
	5025/QĐ-UBND ngày 14/11/2024
	1.793
	1.800
	1.513
	167
	167
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	6
	Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
	HT 2025
	Thị trấn
	8094165
	341
	2024-2025
	4200/QĐ-UBND ngày 9/10/2024
	2.529
	2.400
	1.200
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	7
	Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Phú Thịnh
	 
	Phú Thanh
	8095465
	041
	 
	 
	12.287
	3.000
	2.280
	140
	140
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	8
	Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện
	HT 2025
	Thị trấn
	7995653
	161
	2024-2025
	5027/QĐ-UBND ngày 14/11/2024
	6.305
	5.700
	948
	1.300
	1.300
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	9
	Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú
	CT 2026
	Thị trấn
	7957403
	285
	2024-2026
	3521/QĐ-UBND ngày 11/10/2023
	592.762
	487.902
	308.457
	126.748
	126.748
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	10
	Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú
	CBĐT
	Thị trấn
	8041106
	302
	 
	 
	 
	650
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	11
	Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Huyện uỷ Tân Phú
	CBĐT
	Thị trấn
	8041106
	302
	 
	 
	 
	400
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	12
	Đường be 129 (giai đoạn 2)
	CT 2026
	Phú Thanh
	8030166
	292
	2024-2026
	 3817/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 
	70.855
	55.289
	12.989
	12.800
	12.800
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	13
	Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân
	CT 2026
	Phú Lộc
	8041106
	292
	2024-2026
	 5373/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 
	116.419
	110.000
	25.500
	54.000
	54.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	14
	Dự án Cấp bách tạm thời chống sạt lở (đoạn còn lại GĐ2) bờ sông La Ngà, xã Phú Bình 
	HT 2025
	Phú Bình
	8097640
	283
	2025
	1575/QĐ-UBND ngày 27/3/2025
	2.085
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	15
	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên
	CBĐT
	Nam Cát Tiên
	8096491
	341
	 
	4917/QĐ-UBND ngày 4/11/2024
	28.952
	1.700
	350
	960
	960
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	16
	Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Đak Lua
	CBĐT
	Đak Lua
	
	041
	 
	 
	 
	300
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	17
	Xây dựng, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Phú An
	CBĐT
	Phú An
	
	161
	 
	 
	 
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	18
	Xây dựng Hội trường Trung tâm văn hoá xã Phú Lộc
	CBĐT
	Phú Lộc
	
	161
	 
	 
	 
	300
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	19
	Nâng cấp hạ tầng ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Tân Phú
	CBĐT
	các xã
	8097637
	314
	 
	 215/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 
	5.390
	300
	0
	175
	175
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	20
	Thiết lập bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tân Phú
	CBĐT
	các xã
	8.157.114
	314
	 
	 
	 
	300
	0
	170
	170
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	21
	Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26)
	CT 2026
	Thị trấn
	7957402
	072
	2024-2026
	4916/QĐ-UBND ngày 04/11/2024
	119.590
	40.000
	19.727
	6.595
	 
	6.595
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	22
	Nâng cấp trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát
	HT 2025
	Phú Xuân
	7936907
	072
	2023-2025
	11814/QĐ-UBND ngày 26/10/2022
	13.631
	13.000
	12.335
	660
	 
	660
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	23
	Nâng cấp trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	HT 2025
	Phú Xuân
	7936910
	072
	2022-2025
	 5380/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 
	12.579
	12.400
	9.539
	2.560
	 
	2.560
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	24
	Điểm Trường Mầm non Đắc Lua (điểm trường chính)
	HT 2025
	Đak Lua
	7985763
	071
	2024-2025
	 4973/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 
	9.275
	8.000
	2.068
	5.990
	 
	5.990
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	25
	Nâng cấp trường Mầm non Núi Tượng
	HT 2025
	Núi Tượng
	8053650
	071
	2024-2025
	 2766/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 
	11.894
	11.000
	456
	10.500
	 
	5.500
	5.000
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	26
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú (cơ sở chính)
	HT 2025
	Thị trấn
	8083033
	075
	2024-2025
	 3608/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 
	3.931
	3.700
	1.200
	2.500
	 
	2.500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	27
	Sửa chữa Trường Mầm non Minh Khai
	HT 2025
	Thị trấn
	8094167
	071
	2024-2025
	 4563/QĐ-UBND ngày 28/10/24 
	11.435
	10.000
	2.666
	7.200
	 
	7.200
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	28
	Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	CT 2026
	Đak Lua
	8094166
	072
	2025-2026
	 4616/QĐ-UBND ngày 31/10/24 
	22.930
	21.000
	0
	700
	 
	700
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	29
	Mở rộng trường tiểu học Phú Trung
	CT 2026
	Phú Trung
	7985764
	072
	2025-2026
	 4923/QĐ-UBND ngày 05/11/24 
	26.391
	20.000
	0
	710
	 
	 
	710
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	30
	Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	CT 2026
	Phú Bình
	8094163
	072
	2025-2026
	 4974/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 
	31.997
	26.000
	0
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	31
	Nâng cấp, mở rộng đường Suối Đá, xã Thanh Sơn
	CBĐT
	xã Phú Lâm
	8160399
	292
	2025-2027
	 2806/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 
	19.421
	800
	 
	800
	 
	 
	800
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	32
	Nâng cấp đường Đabongkua, xã Đak Lua
	CBĐT
	xã Đak Lua
	8154288
	292
	2025-2027
	 3670/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 
	19.789
	500
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	33
	Đầu tư và nâng cấp, chuyển đổi hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Tân Phú 
	CBDT
	TP
	8097639
	314
	 
	 
	 
	300
	 
	170
	170
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	34
	Xây dựng Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban CHQS huyện Tân Phú
	HT 2025
	Thị trấn
	7004686
	011
	 
	5050/QĐ-UBND ngày 19/11/2024
	1.530
	1.500
	100
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	 
	Bố trí vốn cấp sau quyết toán
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Sửa chữa Trường THCS Phương Lâm
	QT
	Phú Thanh
	7970544
	073
	2022-2024
	10488/QĐ-UBND ngày 29/9/2022
	3.461
	 
	 
	156,116
	156,116
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	2
	Hệ thống camera giám sát an toàn, an ninh tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn huyện Tân Phú
	QT
	Tân Phú
	7004692
	041
	2023
	2853/QĐ-UBND ngày 26/7/2022
	4.386
	 
	 
	15,728
	15,728
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	3
	Mở rộng Trường Mầm non Phú Sơn
	QT
	Phú Sơn
	7779117
	071
	2020-2024
	5033/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
	13.561
	 
	 
	302,912
	302,912
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	4
	Trường Tiểu học Nguyễn Du (giai đoạn 2)
	QT
	Phú Sơn
	7813558
	072
	2020-2024
	5021/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	14.986
	 
	 
	307,897
	307,897
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	5
	Xây dựng phòng chức năng trường THCS Phú Bình
	QT
	Phú Bình
	7779125
	073
	2021-2024
	4012/QĐ-UBND ngày 01/12/2020
	13.090
	 
	 
	651,920
	651,920
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	6
	Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (cơ sở 2)
	QT
	Tân Phú
	7958929
	075
	2022-2024
	10685/QĐ-UBND ngày 06/10/2022
	2.633
	 
	 
	223,797
	223,797
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	7
	Đường 600B (giai đoạn 2)
	QT
	Phú Xuân-Phú An
	7779137
	292
	2019-2024
	2070/QĐ-UBND ngày 10/7/2019
	55.004
	 
	 
	750,217
	750,217
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	8
	Kiên cố hóa Kênh cấp 2 Trạm bơm ấp 4, ấp 9, 10 xã Đắc Lua.
	QT
	Đak Lua
	7977727
	283
	2023-2024
	3149/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	14.964
	 
	 
	134,325
	134,325
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	9
	Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú
	QT
	Tân Phú
	7915863
	221
	2022-2024
	677/QĐ-UBND ngày 25/02/2022
	5.311
	 
	 
	202,673
	202,673
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	10
	Cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	QT
	Tân Phú
	7779120
	351
	2020-2024
	5032/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	3.244
	 
	 
	147,981
	147,981
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	11
	Trung tâm văn hóa xã Phú Xuân (giai đoạn 2)
	QT
	Phú Xuân
	7779099
	161
	2020-2024
	5025/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	3.150
	 
	 
	38,020
	38,020
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	12
	Cải tạo, sửa chữa 03 điểm để làm khu cách ly tập trung dự phòng trên địa bàn huyện
	QT
	Thị trấn
	7945104
	
	2022-2024
	11588/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	553
	 
	 
	19,943
	19,943
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	13
	Cải tạo, sửa chữa Cơ sở 2 (cũ) của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ để thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tân Phú.
	QT
	Thị trấn
	7945330
	
	2022-2024
	11587/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	472
	 
	 
	17,154
	17,154
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	14
	Đường Trà Cổ (đoạn 2) xã Phú Điền
	QT
	Phú Điền
	7957401
	
	2023-2024
	3084/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 
	39.165
	 
	 
	341,595
	 
	341,595
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	II
	UBND xã Tân Phú
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lộc
	HT 2025
	Phú Lộc
	8098467
	011
	 
	5105/QĐ-UBND ngày 22/11/2024
	1.132
	1.000
	100
	900
	900
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	2
	Sửa chữa Trụ sở UBND xã và Nhà xã đội xã Phú Xuân
	QT
	Phú Xuân
	7791676
	341
	2019-2025
	1103/QĐ-UBND ngày 18/04/2019
	955
	 
	 
	98,348
	98,348
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	3
	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa ấp 5 xã Phú Lộc
	QT
	Phú Lộc
	7582674
	161
	2016
	1193/QĐ-UBND ngày 10/07/2016
	207
	 
	 
	33,955
	33,955
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	4
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lộc, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Lộc
	7856449
	332
	2020-2022
	2257/QĐ-UBND ngày 23/7/2020
	309
	 
	 
	72,323
	72,323
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	5
	Xây dựng Nhà văn hóa các Khu phố: 1,4,6 và 9, thị trấn Tân Phú.
	QT
	Thị trấn
	7960374
	
	2023-2025
	2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2022
	2.462
	 
	 
	37,208
	37,208
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	6
	Trụ sở công an xã Phú Thanh
	QT
	Phú Thanh
	7851200
	
	2022-2025
	10751/QĐ-UBND ngày 12/11/2021
	5.881
	 
	 
	209,007
	209,007
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	III
	UBND xã Tà Lài
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thịnh
	HT 2025
	Phú Thịnh
	8118268
	011
	 
	4982/QĐ-UBND ngày 11/11/2024
	2.221
	2.000
	100
	1.900
	1.900
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	2
	Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Nhà văn hóa, Khu nhà truyền thống, sân bóng đá xã Tà Lài
	CBĐT
	Tà Lài
	
	161
	 
	 
	 
	1.700
	0
	100
	100
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	3
	Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4
	CT 2026
	Phú Lập
	8152896
	292
	2025-2026
	2562/QĐ-UBND ngày  19/5/2025
	6.263
	6.270
	0
	1.866
	 
	 
	 
	1.866
	UBND xã Tà Lài

	4
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lập, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Lập
	7851193
	332
	2020-2022
	2447/QĐ-UBND ngày 07/8/2020
	284
	 
	 
	65,642
	65,642
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	5
	Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Lài, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Tà Lài
	7851197
	332
	2020-2022
	2408/QĐ-UBND ngày 04/8/2020
	297
	 
	 
	68,711
	68,711
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	6
	Nhà văn hóa ấp 3 xã Phú Lập
	QT
	Phú Lập
	7540982
	161
	2016
	2640/QĐ-UBND ngày 28/10/2015
	426
	 
	 
	23,790
	23,790
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	7
	Sửa chữa Nhà văn hoá ấp 1, ấp 2, ấp 5 và xây dựng Nhà văn hoá ấp 3, xã Tà Lài
	QT
	Tà Lài
	7710417
	161
	2018
	2235/QĐ-UBND ngày 09/07/2018
	1.200
	 
	 
	6,691
	6,691
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	8
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Thịnh
	7855876
	332
	2020-2022
	2076/QĐ-UBND ngày 13/7/2020
	293
	 
	 
	68,488
	68,488
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	9
	Sửa chữa UBND xã Phú Lập
	QT
	Phú Lập
	7978255
	
	2023-2025
	13840/QĐ-UBND ngày 14/11/2022
	1.951
	 
	 
	38,987
	38,987
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	10
	Sửa chữa TT VHTT xã Phú Lập
	QT
	Phú Lập
	7610886
	
	2017
	2849/QĐ-UBND ngày 05/10/2016
	206
	 
	 
	26,171
	26,171
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	11
	Cải tạo, nâng cấp TTVHTT-HTCĐ xã Phú Thịnh
	QT
	Phú Thịnh
	8053706
	
	2023-2024
	3624/QĐ-UBND ngày 19/10/2023
	1.273
	 
	 
	30,380
	30,380
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	IV
	UBND xã Phú Lâm
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp Đa Tôn, Thanh Trung, Suối Đá - Thanh Sơn
	HT 2025
	Thanh Sơn
	8123858
	283
	2025
	5104/QĐ-UBND ngày 22/11/2024
	4.316
	4.316
	200
	4.000
	 
	 
	 
	4.000
	UBND xã Phú Lâm

	2
	Lắp đặt Hệ thống chiếu sáng đèn đường Trung tâm xã Thanh Sơn
	QT
	Thanh Sơn
	7837645
	312
	2020-2024
	5110/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	929
	 
	 
	221,570
	221,570
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	3
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Bình, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Bình
	7851199
	332
	2020-2022
	2448/QĐ-UBND ngày 07/8/2020
	351
	 
	 
	89,658
	89,658
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	4
	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Thanh Sơn
	7856448
	332
	2020-2022
	2077/QĐ-UBND ngày 13/7/2020
	257
	 
	 
	59,282
	59,282
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	5
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lâm, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Lâm
	7869119
	332
	2020-2022
	2145/QĐ-UBND ngày 20/7/2020
	379
	 
	 
	88,855
	88,855
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	V
	UBND xã Đak Lua
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp 9, 10, xã Đak Lua nhánh N2
	CBĐT
	Đak Lua
	
	283
	 
	 
	 
	2.299
	0
	100
	 
	 
	 
	100
	UBND xã Đak Lua

	VI
	UBND xã Nam Cát Tiên
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú An, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú An
	7856445
	332
	2020-2022
	2312/QĐ-UBND ngày 31/7/2020
	206
	 
	 
	47,489
	47,489
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	2
	Trụ sở Nhà xã đội xã Nam Cát Tiên
	QT
	Nam Cát Tiên
	7582681
	011
	2016
	1299/QĐ-UBND ngày 17/05/2016
	1.018
	 
	 
	49,452
	49,452
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	VII
	UBND xã Phú Điền
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Điền, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	QT
	Phú Điền
	7851201
	332
	2020-2022
	2291/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
	312
	 
	 
	73,114
	73,114
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Điền

	2
	Trụ sở xã đội xã Phú Điền
	QT
	Phú Điền
	7553474
	011
	2016
	192/QĐ-UBND ngày 11/01/2016
	1.148
	 
	 
	58,692
	58,692
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Điền

	VI
	Nhiệm vụ khác
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nguồn ủy thác ngân hàng chính sách
	KHAC
	Thị trấn
	
	
	 
	 
	 
	29.000
	14.500
	14.500
	14.500
	 
	 
	 
	

	2
	Bổ sung nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân
	KHAC
	Thị trấn
	
	
	 
	 
	 
	3.000
	2.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	

	B
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường số 1 ấp 6B, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên)
	 
	
	
	
	 
	09/QĐ-UBND ngày 16/01/2024
	1.171
	 
	 
	665,763
	665,763
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	2
	Đường số 2 ấp 6A, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên)
	 
	
	
	
	 
	08/QĐ-UBND ngày 16/01/2024
	1.822
	 
	 
	1.466,000
	1.466,000
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	3
	Đường số 6, ấp 1
	 
	
	
	
	 
	714/QĐ-UBND ngày 25/05/2022
	1.137
	 
	 
	943,710
	943,710
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	4
	Đường số 19, ấp 9
	 
	
	
	
	 
	711/QĐ-UBND ngày 25/05/2022
	939
	 
	 
	779,370
	779,370
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	5
	Đường số 24, ấp 9
	 
	
	
	
	 
	712/QĐ-UBND ngày 25/05/2022
	1.065
	 
	 
	883,950
	883,950
	 
	 
	 
	UBND xã Nam Cát Tiên

	II
	Xã Tân Phú 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường cổng ấp VH ấp 4 đi cầu số 4
	 
	
	
	
	 
	441/QĐ-UBND ngày 20/6/2022
	2.514
	 
	 
	1.974,000
	1.974,000
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	2
	Hệ thống đèn chiếu sáng đường nông thôn đèn năng lượng mặt trời xã Trà Cổ
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	384,928
	384,928
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	3
	Đường Nhà nghỉ Ngọc Bích
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	650,790
	650,790
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	4
	Đường Cổng văn hoá ấp 4 đi Trại Cưa
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	929,368
	929,368
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	5
	Tuyến hạ thế điện ấp 4
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	430,277
	430,277
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	6
	Tuyến hạ thế điện +TBA ấp 1
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	906,675
	906,675
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	7
	Tuyến hạ thế điện tổ 8&9 ấp Thọ Lâm
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	332,648
	332,648
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	8
	Tuyến điện hạ thế tổ 7,8 ấp Ngọc Lâm 3
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	334,262
	334,262
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	9
	Đường tổ 1 ấp Ngọc Lâm 1 xã Phú Xuân (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2235/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	89,988
	89,988
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	10
	Đường tổ 10 ấp Ngọc Lâm 2  (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2669/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	39,021
	39,021
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	11
	Đường Tổ 7 Bàu Mây (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2785/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	41,020
	41,020
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	12
	Tuyến hạ thế đường Hàng Chanh Đoạn 2
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	730,476800
	730,476800
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	13
	Đường dây hạ thế tuyến hạ thế tổ 10 ấp 3
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	96,571800
	96,571800
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	14
	Tuyến hạ thế Năm Hưng Hai Ứng
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	720,929600
	720,929600
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	15
	Tuyến hạ thế đường ông Sáu Tạo
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	913,060
	913,060
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	16
	Tuyến hạ Thế Tổ 9 ấp 4
	QT
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	129,192
	129,192
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	17
	Đường Ngã 3 ông Tú ấp 4
	QT
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	136,425
	136,425
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	18
	Tuyến hạ thế đường mười mẫu tổ 1, ấp Bàu Mây
	 
	
	
	
	 
	 142/QĐ-UBND
 ngày 10/05/2024
	131
	 
	 
	105,000
	105,000
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Phú

	III
	Xã Tà Lài 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Tuyến hạ thế tổ 10-11, ấp 4
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	356,582
	356,582
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	2
	Đường 1-5 xã Tà Lài (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 1669 ngày 28/3/2024)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	143,718
	143,718
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	3
	Đường 19-5 xã Tà Lài  (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2612/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	173,290
	173,290
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	4
	Đường hẻm 21 đường số 3 ấp 2
	 
	
	
	
	 
	112/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	942
	 
	 
	721,574
	721,574
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	5
	Đường hẻm 21/2 đường số 3 ấp 2
	 
	
	
	
	 
	111/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	924
	 
	 
	711,512
	711,512
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	6
	Đường nhà cộng đồng ấp 4
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	85,419
	85,419
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	7
	Đường số 4 ấp 6
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1.149,623
	1.149,623
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	8
	Đường điện hạ thế tổ 6, ấp 3 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	476,677
	476,677
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	9
	Đường tổ 3 ấp 6 xã Phú Thịnh
	QT
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	80,837
	80,837
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	10
	Đường Nhà cộng đồng ấp 4
	 
	
	
	
	 
	98/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 
	981
	 
	 
	342,000
	342,000
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	11
	Tuyến điện trung thế - TBA - hạ thế tổ 2 ấp 2
	 
	
	
	
	 
	66/QĐ-UBND ngày 19/5/2023, 87/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	2.481
	 
	 
	1.984,800
	1.984,800
	 
	 
	 
	UBND xã Tà Lài

	IV
	Xã Đak Lua
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Tuyến đường tổ 2 ấp 4 (từ ông Hùng Khắc -ông Tú)
	 
	
	
	
	 
	 263/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	3.368
	 
	 
	1.442,000
	640,000
	802,000
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	2
	Tuyến đường tổ 5 ấp 7 (từ nghĩa địa -bà Bé)
	 
	
	
	
	 
	143/QĐ-UBND ngày 05/04/2024
	2.636
	 
	 
	1.130,000
	0,000
	1.130,000
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	3
	Đường tổ 2 ấp 5 (từ ông Hải Cần - đến suối)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	727,707
	727,707
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	4
	Đường tổ 6 ấp 1 (từ ông Mong - đến ông Thăng Vải) 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1.079,528
	1.079,528
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	5
	Tuyến tổ 2 ấp 4 (từ ông Hừng Khắc - ông Tú)
	 
	
	
	
	 
	 
	3.435
	 
	 
	1.442,000
	1.442,000
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	6
	Tuyến đường tổ 5 ấp 7 (từ nghĩa địa - bà Bé)
	 
	
	
	
	 
	 
	2.768
	 
	 
	1.130,000
	1.130,000
	 
	 
	 
	UBND xã Đak Lua

	V
	Xã Phú Lâm
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dự án Chân Đập (Ông Phượng - Ông Chiêu)
	 
	
	
	
	 
	 216/QĐ-UBND ngày 29/10/2024
	819
	 
	 
	635,000
	369,000
	266,000
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	2
	Đường Bàu sen - Suối đá xã Thanh Sơn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2029 ngày 25/4/2025)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	478,204
	478,204
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	3
	Đường Ông Độ (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18,780
	18,780
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	4
	Đường trục ấp số 4 xã Thanh Sơn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2684/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND huyện)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	108,742
	108,742
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	5
	Tuyến hạ thế Đa Tôn- Cầu 3- Phú An
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	180,763
	180,763
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	6
	Tuyến điện hạ thế đường be cây số 1
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	419,757
	419,757
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	7
	Đường  be cây số 1 (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 82/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND xã)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	56,598
	56,598
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	8
	Đường  be cây số 2 (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 86/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND xã)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	105,254
	105,254
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	9
	Đường  nội đồng trên tuyến mương Hai Cỏng (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 87/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND xã)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17,711
	17,711
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm

	10
	Đường  nội đồng trên tuyến mương Sấp Môn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 81/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	66,284
	66,284
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Lâm




